PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC SẢN PHẨM MỸ PHẨM BẮT BUỘC PHẢI
ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG TẠI BỘ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2006

của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Quản lý mỹ phẩm)

1. Kem, nhũ dịch, dung dịch, gel và dầu bôi trên da (tay, mặt, chân).

2. Mặt nạ đắp trên mặt (trừ những sản phẩm loại bỏ hoá chất).

3. Các chất nền tô màu (dạng lỏng, nhão, bột).

4. Phấn trang điểm, phấn dùng cho sau khi tắm, phấn vệ sinh.

5. Xà phòng vệ sinh, xà phòng khử mùi.

6. Nước hoa, nước vệ sinh và dầu thơm (eau de Cologne).

7. Chế phẩm dùng khi tắm và gội ( muối, xà bông, dầu, gel).

8. Sản phẩm làm rụng lông.

9. Sản phẩm khử mùi cơ thể và chống ra mồ hôi.

10.  Sản phẩm chăm sóc tóc:

- Nhuộm màu tóc, tẩy màu tóc,

- Sản phẩm uốn tóc, làm duỗi và cố định tóc,

- Sản phẩm định dạng tóc,

- Sản phẩm làm sạch tóc (dung dịch, bột, dầu gội),

- Sản phẩm dưỡng tóc (dung dịch, kem, dầu),

- Sản phẩm trang điểm tóc (dung dịch, keo, sáp trải tóc).

11.  Sản phẩm dùng cho cạo râu (kem, xà bông, dung dịch).

12.  Sản phẩm trang điểm và tẩy trang mặt và mắt.

13.  Sản phẩm dùng cho môi.

14.  Sản phẩm chăm sóc răng và miệng.

15.  Sản phẩm chăm sóc và trang điểm móng tay, chân.

16.  Sản phẩm vệ sinh dùng ngoài bộ phận kín.

17.  Sản phẩm tắm chống nắng.

18.  Sản phẩm tránh bắt nắng da.

19.  Sản phẩm làm trắng da.

20.  Sản phẩm chống nhăn da.

PHỤ LỤC 2: CÁC MẪU VĂN BẢN.

MẪU SỐ 1 - MP: 

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM
Số.....................

Doanh nghiệp (tên doanh nghiệp)


Địa chỉ



Điện thoại



Số Fax



E-mail


CÔNG BỐ:


Tiêu chuẩn (số hiệu và tên tiêu chuẩn)


Áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá (Tên, kiểu, loại, mã số hàng hoá)






Đơn vị cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý Nhà nước về những vi phạm đối với tiêu chuản chất lượng đã công bố.


............, ngày..... tháng..... năm....

Đại diện đơn vị


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 2 - MP:
	CỤC QUẢN LÝ
DƯỢC VIỆT NAM

Số:............
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN

CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM

Cục Quản lý dược Việt Nam xác nhận đã tiếp nhận Bản công bố tiêu chuẩn của:

(tên doanh nghiệp)

(địa chỉ)

cho (sản phẩm, hàng hoá):

Số, ký hiệu tiêu chuẩn tương ứng:


Bản tiếp nhận này chỉ ghi nhận sự công bố tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hoá của đơn vị, không có giá trị chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn.


Hà Nội, ngày..... tháng..... năm......

Cục trưởng


(Ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 3 - MP:

ĐƠN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH MỸ PHẨM
Kính gửi: Cục Quản lý dược Việt Nam

1. Tên và địa chỉ đơn vị đăng ký:

1) Số điện thoại

2) Số fax:

2. Tên và địa chỉ nhà sản xuất:

1) Số điện thoại:

2) Số fax:

3. Tên mỹ phẩm đăng ký:

4. Loại mỹ phẩm đăng ký:

5. Công dụng:

6. Hạn dùng:

7. Đơn vị đăng ký và đơn vị sản xuất cam kết thực hiện đúng các quy định của Nhà nước Việt Nam và xin đảm bảo các tài liệu trong hồ sơ là của doanh nghiệp sản xuất và đúng như hồ sơ lưu tại đơn vị sản xuất. Nếu sai, đơn vị đăng ký, đơn vị sản xuất hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	Ngày      tháng       năm

Giám đốc nhà sản xuất

hoặc chủ sở hữu sản phẩm
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	Ngày      tháng       năm

Giám đốc đơn vị đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 4 - MP:

CÔNG THỨC SẢN PHẨM
Tên nhà sản xuất:

Tên sản phẩm:

	STT
	Tên các thành phần cấu tạo
	Nồng độ, hàm lượng

(đơn vị tính)
	Chức năng của chất trong công thức

	
	
	
	


Cam kết của nhà sản xuất:
Nhà sản xuất cam kết sản xuất mỹ phẩm đúng theo thành phần cấu tạo trên.


Ngày..... tháng..... năm.....

Giám đốc nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

MÃU SỐ 5 - MP:

NHÃN SẢN PHẨM

Là bản chụp hoặc bản vẽ màu đúng như mẫu nhãn dự kiến lưu hành (phải thể hiện hết nội dung trên nhãn và đọc được).







Ngày.... tháng.... năm....


Giám đốc nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 6 - MP:

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH MỸ PHẨM
Kính gửi: Cục Quản lý dược Việt Nam

1. Tên và địa chỉ đơn vị đăng ký (số điện thoại, số fax):

2. Tên và địa chỉ đơn vị sản xuất (số điện thoại, số fax):

3. Tên mỹ phẩm đề nghị đăng ký lại:

4. Loại mỹ phẩm đăng ký:

5. Số đăng ký lưu hành đã được cấp:

6. Đơn vị đăng ký và nhà sản xuất xin cam kết trong quá trình lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam đã thực hiện đúng các quy định của Nhà nước Việt Nam và không vi phạm các quy định về chất lượng, nhãn hàng hoá, sở hữu trí tuệ.

7. Kèm theo: Giấy phép lưu hành mỹ phẩm.

	Giám đốc nhà sản xuất

hoặc chủ sở hữu sản phẩm
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	Ngày..... tháng..... năm.......
Giám đốc đơn vị đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




MẪU SỐ 7 - MP:

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH LƯU HÀNH MỸ PHẨM
(Từ khi được cấp số đăng ký đến khi đăng ký lại)

1. Tên đơn vị đăng ký:


Tên nhà sản xuất:

Địa chỉ:




Địa chỉ:

Điện thoại:




Điện thoại:






2. Tên mỹ phẩm đã được cấp số đăng ký:

3. Số đăng ký đã cấp:

4. Lưu thông trên thị trường:





Có




         

Không    

5. Vi phạm chất lượng:



Có






Không


(Nếu có thì ghi rõ số lần vi phạm, loại vi phạm)

6. Vi phạm quy định về nhãn:


Có






Không

(Nếu có thì ghi rõ số lần vi phạm)
7. Thay đổi trong thời gian số đăng ký còn hiệu lực:



Có






Không

(Nếu có thay đổi thì gửi kèm bản sao văn bản cho phép)

8. Thay đổi khi đăng ký lại so với hồ sơ đã được cấp số đăng ký:





Có 






Không

- Nếu có thay đổi thì phải ghi rõ nội dung thay đổi so với hồ sơ đã được thẩm định cấp số đăng ký.

- Nếu không thay đổi thì phải có cam kết không có bất cứ sự thay đổi nào so với hồ sơ đã được thẩm định cấp số đăng ký.


	Giám đốc nhà sản xuất

hoặc chủ sở hữu sản phẩm
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	Ngày..... tháng..... năm.......
Giám đốc đơn vị đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



































































